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	THỨ
	TIẾT
	6A
	6B
	7A
	7B
	8A
	8B
	9A
	9B
	GV nghỉ
	Ghi chú

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Toán - Hưng
	Văn - Hiên
	Thể - Vui
	Sử - D.Thảo
	Sử - Huyền
	Sinh - Nhân
	Hoá - Khiên
	MT - Thủy
	T. Thảo
	

	
	3
	Văn - Hiên
	Toán - Hưng
	NNgữ - Mừng
	GDCD - Thủy
	Văn - D.Thảo
	Thể - Vui
	CNghệ - K. Linh
	Văn - Huyền
	Hồng
	

	
	4
	NNgữ - N. Linh
	TC Văn - Hiên
	Toán - P.Linh
	Sinh - Khiên
	Văn - D.Thảo
	Toán - K. Linh
	Sinh - Nhân
	NNgữ - Mừng
	
	

	
	5
	MT - Thủy
	TC Toán - Hưng
	Sử - D.Thảo
	TC Toán - P.Linh
	Sinh - Nhân
	NNgữ - N. Linh
	Văn - Hiên
	Hoá - Khiên
	
	

	3
	1
	Toán - Hưng
	NNgữ - N. Linh
	Toán - P.Linh
	Địa - Hồng
	Địa - Hiên
	Thể - Vui
	Toán - T.Thảo
	Sử - K.Anh
	
	

	
	2
	TC Toán - Hưng
	MT - Thủy
	Thể - Vui
	Toán - P.Linh
	NNgữ - N. Linh
	Văn - D.Thảo
	Địa - Hồng
	Toán - T.Thảo
	K. Linh
	

	
	3
	Văn - Hiên
	Thể - Vui
	Địa - Hồng
	Toán - P.Linh
	CNghệ - Hưng
	Văn - D.Thảo
	Sử - K.Anh
	TC Toán - T.Thảo
	Nhân
	

	
	4
	Văn - Hiên
	Toán - Hưng
	Văn - Hồng
	Thể - Vui
	GDCD - Thủy
	NNgữ - N. Linh
	NNgữ - Mừng
	Văn - Huyền
	Khiên
	

	
	5
	X
	X
	MT - Thủy
	NNgữ - Mừng
	Văn - D.Thảo
	Địa - Hiên
	TC Toán - T.Thảo
	TC Văn - Huyền
	
	

	4
	1
	NNgữ - N. Linh
	GDCD - Thủy
	CNghệ - Khiên
	CNghệ - Hồng
	CNghệ - Hưng
	Sử - Huyền
	Văn - Hiên
	Toán - T.Thảo
	
	

	
	2
	Thể - Vui
	Toán - Hưng
	Văn - Hồng
	Sinh - Khiên
	NNgữ - N. Linh
	Toán - K. Linh
	Văn - Hiên
	Lý - T.Thảo
	D.Thảo
	

	
	3
	Toán - Hưng
	Văn - Hiên
	Sinh - Khiên
	Địa - Hồng
	Thể - Vui
	MT - Thủy
	Lý - T.Thảo
	Văn - Huyền
	P. Linh
	

	
	4
	Lý - T.Thảo
	Văn - Hiên
	Địa - Hồng
	MT – Thủy
	Toán - K. Linh
	NNgữ - N. Linh
	Thể - Vui
	Văn - Huyền
	[bookmark: _GoBack]Mừng
	

	
	5
	X
	X
	X
	X
	Hoá - Khiên
	CNghệ - Hưng
	MT - Thủy
	CNghệ - K. Linh
	
	

	5
	1
	Địa - Hồng
	NNgữ - N. Linh
	Toán - P.Linh
	Thể - Vui
	Nhạc - Nhã
	Lý - K. Linh
	Toán - T.Thảo
	NNgữ - Mừng
	
	

	
	2
	CNghệ - P.Linh
	Nhạc - Nhã
	GDCD - Thủy
	Văn - Hồng
	Toán - K. Linh
	Sử - Huyền
	Văn - Hiên
	Thể - Vui
	
	

	
	3
	GDCD - Thủy
	CNghệ - P.Linh
	Nhạc - Nhã
	NNgữ - Mừng
	NNgữ - N. Linh
	Văn - D.Thảo
	Hoá - Khiên
	Toán - T.Thảo
	
	

	
	4
	Văn - Hiên
	Địa - Hồng
	NNgữ - Mừng
	Lý - T.Thảo
	MT - Thủy
	Toán - K. Linh
	Thể - Vui
	Sinh - Nhân
	
	

	
	5
	TC Văn - Hiên
	Sinh - Nhân
	Lý - T.Thảo
	TC Anh - Mừng
	TC Văn - D.Thảo
	Hoá - Khiên
	GDCD - Thủy
	Nhạc - Nhã
	
	

	6
	1
	Nhạc - Nhã
	Sử - K.Anh
	NNgữ - Mừng
	Toán - P.Linh
	Toán - K. Linh
	CNghệ - Hưng
	Địa - Hồng
	Toán - T.Thảo
	
	

	
	2
	Sử - K.Anh
	Lý - T.Thảo
	Toán - P.Linh
	Văn - Hồng
	Lý - K. Linh
	Văn - D.Thảo
	Văn - Hiên
	Hoá - Khiên
	N. Linh
	

	
	3
	Toán - Hưng
	Văn - Hiên
	TC Anh - Mừng
	Văn - Hồng
	Sinh - Nhân
	TC Văn - D.Thảo
	Nhạc - Nhã
	Văn - Huyền
	Thủy
	

	
	4
	Sinh - Nhân
	Toán - Hưng
	CNghệ - Khiên
	Nhạc - Nhã
	Sử - Huyền
	TC Toán - K. Linh
	Toán - T.Thảo
	Địa - Hồng
	Vui
	

	
	5
	X
	X
	TC Toán - P.Linh
	CNghệ - Hồng
	TC Toán - K. Linh
	Nhạc - Nhã
	TC Văn - Hiên
	Sinh - Nhân
	
	

	7
	1
	Thể - Vui
	NNgữ - N. Linh
	Sinh - Khiên
	Toán - P.Linh
	Văn - D.Thảo
	Sinh - Nhân
	Toán - T.Thảo
	Địa - Hồng
	
	

	
	2
	NNgữ - N. Linh
	Sinh - Nhân
	Sử - D.Thảo
	Văn - Hồng
	Hoá - Khiên
	GDCD - Thủy
	Lý - T.Thảo
	Thể - Vui
	Huyền
	

	
	3
	Sinh - Nhân
	CNghệ - P.Linh
	Văn - Hồng
	Sử - D.Thảo
	Thể - Vui
	Toán - K. Linh
	NNgữ - Mừng
	GDCD - Thủy
	Hưng
	

	
	4
	CNghệ - P.Linh
	Thể - Vui
	Văn - Hồng
	NNgữ - Mừng
	Toán - K. Linh
	Hoá - Khiên
	Sinh - Nhân
	Lý - T.Thảo
	Hiên
	

	
	5
	NGLL - Nhân
	NGLL - N. Linh
	NGLL - Thủy
	NGLL - P.Linh
	NGLL - K. Linh
	NGLL - Vui
	NGLL - Mừng
	NGLL - Khiên
	
	



